	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ


	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 3)

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 7 - ĐẠI SỐ 




I. Phần trắc nghiệm: ( 3,0 điểm)

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:


Câu 1: Kết quả làm tròn số 0,919 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A.  0,91     ;               B.  0,9  
  ;            
C. 0, 99   ;            
D. 0,9
Câu 2:  
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  bằng:
A. 
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  ;                       C. 
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Câu 3:  Kết quả của phép tính 
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 bằng  : 
 

A. 1


   B.  -1


 C.  - 1

D. - 0,1
Câu 4:  Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. 
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 C. 
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D. 
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Câu 5:  Cách viết nào sau đây biểu diễn cho số hữu tỉ?

A. 
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   B.  
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C. 
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D. 
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Câu 6: 
[image: image15.wmf]25

  bằng:

A. 25                         B. - 25                          C. 5 và - 5               D. 5   
II. Phần tự luận: ( 7,0 điểm)

Câu 1.(1,0 điểm)
Tính giá trị của các biểu thức sau:

1/  9,48 – 3,42  ; 
  
2/  (-0,25):
[image: image16.wmf]2

1

2

æö

ç÷

èø

 

 
Câu 2.( 3,0 điểm)
1/  (2,0 điểm). Tìm x, biết: 

a/     3:x = 6:5





b/    
[image: image17.wmf]x9,5
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2/ (1,0 điểm).  
Tìm hai số.  Biết tỉ số của hai số đó là 
[image: image18.wmf]1

2

 và tổng của hai số đó bằng 12.


  Câu 3.(2,0 điểm) So sánh các số thực sau:
a/   2,(15) và 2,(14) 

b/     0,(12345) và 
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Câu 4.( 1,0điểm)
Cho 
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. Chứng minh rằng: a = b         (với a + b  ( - 3) 

---------------------Hết--------------------

	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 7- ĐẠI SỐ 



I.Phần trắc nghiệm:  ( 3,0 điểm) Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	D
	A
	B
	B
	C
	D


II. Phần tự luận: ( 7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 

(1,0điểm)

	1/
	  9,48 – 3,42  =  6,06

	0,5

	
	2/
	(-0,25):
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	0,5

	Câu 2. 

(3,0 điểm)

	1/
	a/  3:x = 6:5 
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b/
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	1,0
1,0

	
	2/


	Gọi x, y lần lượt là hai số cần tìm

Theo bài: 
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  và x + y = 12



Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra: x  = 4; y = 8
	0,25

0,5

0,25



	Câu 3.

(2,0 điểm)

	a,
	2,(15)  > 2,(14)
	1,0

	
	b,
	0,(12345) < 
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= 0,42857142….
	1,0

	Câu 4

( 1,0điểm)

	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra: 
[image: image31.wmf]1
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Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa./.

-------------------------Hết--------------------

_1575642545.unknown

_1575642553.unknown

_1575642557.unknown

_1575642561.unknown

_1575642563.unknown

_1575642565.unknown

_1575642567.unknown

_1575642568.unknown

_1575642566.unknown

_1575642564.unknown

_1575642562.unknown

_1575642559.unknown

_1575642560.unknown

_1575642558.unknown

_1575642555.unknown

_1575642556.unknown

_1575642554.unknown

_1575642549.unknown

_1575642551.unknown

_1575642552.unknown

_1575642550.unknown

_1575642547.unknown

_1575642548.unknown

_1575642546.unknown

_1575642541.unknown

_1575642543.unknown

_1575642544.unknown

_1575642542.unknown

_1575642539.unknown

_1575642540.unknown

_1575642538.unknown

